
VĂN BẢN CẤP TRUNG ƯƠNG
- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
 - Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030;
-  Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn 
thông tin giai đoạn 2021 - 2025"; 
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030”; 
- Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 
chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;
-  Quyết định số 100/QĐ-BGD ĐT ngày 08/01/2024 về việc Điều chỉnh, bổ sung 
danh mục nhiệm vụ kèm theo quyết định số 1282/QĐ-BGD ĐT…
- Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Quy định về cơ sở dữ liệu 
giáo dục và đào tạo;
- Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục 
và đào tạo;
- Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
- Văn bản số 4267/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) và thống kê giáo dục 
năm học 2022 - 2023.
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-146-qd-ttg-2022-pho-cap-ky-nang-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-chuyen-doi-so-502108.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-131-qd-ttg-2022-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giao-duc-501823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-411-qd-ttg-2022-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-508672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-942-qd-ttg-2021-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-477851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-1907-qd-ttg-2020-nang-cao-nhan-thuc-va-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-thong-tin-458125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-1282-qd-bgddt-2022-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giao-duc-513353.aspx
https://e-ict.gov.vn/laws/detail/Thong-tu-Quy-dinh-ve-co-so-du-lieu-giao-duc-va-dao-tao-750/


- Văn bản số 4771/BGDĐT-CNTT ngày 31/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo 
dục năm học 2023 – 2024;
- Văn bản số 4324/BGDĐT-CNTT ngày 14/8/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo 
dục năm học 2024 - 2025.
VĂN BẢN CẤP THÀNH PHỐ
- Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 21/9/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố về 
“Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về 
“Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố 
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 
26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 về truyền thông về chuyển đổi số 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025;
- Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về 
Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về “Đẩy mạnh 
chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện 
chuyển đổi số”;
- Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/3/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố về 
Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022;
- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về cải 
thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022;

- Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm 
tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước;

- Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 01/7/2022 thực hiện Chương trình phối hợp hành 
động thúc đẩy chuyển đổi số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2025 giữa Ủy 
ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông;
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- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 05/4/2022 về truyền thông về chuyển đổi số 
trên địa bàn thành phố năm 2022;
- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về 
Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023;
- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 22/02/2023 về truyền thông về chuyển đổi số 
trên địa bàn thành phố năm 2023;
- Kế hoạch số 325 /KH-UBND ngày 19/12/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố 
về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2024;
- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/02/2024 về truyền thông về chuyển đổi số 
trên địa bàn thành phố năm 2024;
VĂN BẢN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Kế hoạch số 21/KH-SGDĐT ngày 17/02/2022 của Sở GD&ĐT nâng cao ứng 
dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của ngành Giáo dục 
và Đào tạo năm 2022;
- Đề án số 02/ĐA-SGDĐT ngày 26/10/2022 của Sở GD&ĐT về Chuyển đổi số 
ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 
2030;
- Kế hoạch số 78/KH-SGDĐT ngày 14/7/2022 của Sở GD&ĐT triển khai Đề án 
“Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-
UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng);
- Kế hoạch số 150/KH-SGDĐT ngày 30/12/2022 của Sở GD&ĐT về việc đào tạo, 
bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành GD&ĐT Hải 
Phòng năm học 2022-2023;
- Văn bản số 3020/SGDĐT-VP ngày 30/9/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số và công tác thống kê giáo dục năm học 
2022-2023;
- Văn bản số 2518/SGDĐT-VP ngày 15/9/2023 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số và công tác thống kê giáo dục năm học 
2023-2024;
- Kế hoạch số 127/KH-SGDĐT ngày 10/10/2023 của Sở GD&ĐT về việc bồi 
dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hải Phòng năm học 2023-
2024;
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- Kế hoạch số 1115/KH-SGDĐT ngày 09/9/2024 của Sở GD&ĐT triển khai nhiệm 
vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm học 2024-2025;
- Kế hoạch số 322/KH-SGDĐT ngày 21/3/2024 của Sở GD&ĐT Truyền thông về 
chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố năm 2024; 
- Văn bản số 2642/SGDĐT-VP ngày 30/8/2024 của Sở GD&ĐT về việc triển khai 
Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2024
VĂN BẢN CỦA HUYỆN, PHÒNG GD&ĐT
Nghị quyết số 89-NQ/HU ngày 11/01/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về Chương 
trình chuyển đổi số huyện An Lão đến 2025, định hướng đến 2030
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện An Lão về Chuyển đổi 
số huyện An Lão năm 2022; 
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện An Lão về Kế hoạch triển 
khai đề án “ Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển 
đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030;
Kế hoạch số  142 /KH-GDĐT ngày 13/7/2022 Thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo 
dục huyện An Lão giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
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